	
	ĐỀ THI  ÔLYMPIC TIỂU HỌC - LỚP 5

	
	Thời gian làm bài 70 phút

	
	( Đề này gồm 17 câu - 3 trang)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, học sinh chỉ phải ghi chữ cái trước đáp án em chọn vào tờ bài làm.
Câu 1: Thành ngữ, tục ngữ nào sau đây có chứa cặp từ trái nghĩa?


A. Vụng chèo khéo chống.

B. Cày sâu cuốc bẫm.


C. Năng nhặt chặt bị.
Câu 2: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ghép?
A. ấp úng, lan toả, đồi núi, dòng sông
B. nghiêng ngả, nóng nực, tươi tỉnh, chán chê
C. cũ kĩ, nghiêng ngả, ôn ã, cồng kềnh
Câu 3: Bộ phận chủ ngữ trong câu “ Những mảng hoa hình sao màu trắng chao nghiêng trong gió đậu xuống mái tóc các cô gái lấm tấm khắp cả mặt đường.” là: 

A. Những mảng hoa
B. Những mảng hoa hình sao màu trắng 
C. Những mảng hoa hình sao màu trắng chao nghiêng trong gió

Câu 4: Trong câu văn sau, tác giả đã cảm nhận vẻ đẹp của trái bầu nậm bằng những giác giác quan nào?

  
“Trái bầu nậm còn tươi lủng lẳng dưới giàn như một cái bình rượu tạc bằng khối ngọc bích đều sắc, nhẵn và bóng, hương dìu dịu.”


A. thị giác, thính giác, xúc giác


B. thị giác, khứu giác, vị giác


C. xúc giác, thị giác, khứu giác

Câu 5. Tổng diện tích các hình vuông có trong hình vẽ sau là :
	1cm2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 A.  13cm2        


B. 22 cm2  


C. 46 cm2  
Câu 6: Có 2 vòi nước và một chiếc bể. Nếu vòi thứ nhất chảy một mình thì sau 3 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy một mình thì sau 7 giờ sẽ đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy đầy thì sẽ đầy bể nước trong bao nhiêu lâu?

            A. 12 giờ 6phút

  
B. 2 giờ 6 phút

D. 1giờ 26 phút
Câu 7:  Giá 1ki-lô-gam gạo tăng từ 10000 đồng lên 12000 đồng. Hỏi giá 11ki-lô-gam gạo đó tăng bao nhiêu phần trăm theo giá bán?

         A. 20 %



B. 16.67%
              
C. 0,9%
Câu 8:  Phân số nào nhỏ nhất trong các phân số sau?
   
A. 
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B. 
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Câu 9: Để đi đúng phần đường quy định khi tham gia giao thông, em và mọi người phải làm gì?


A. Nắm chắc luật và tham gia giao thông đúng luật.

B. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.


C. Cả 2 đáp án trên đều đúng.
Câu 10: Sắp xếp các sự kiện lịch sử sau theo trình tự thời gian:

A. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

B. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

C. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

D. Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

   
  A.  A - B -C - D           

B.  A - C - D -B          
C.  C - B - D - A

Câu 11: Dòng nào sau đây chỉ gồm các nước thuộc khu vực Đông Nam Á?
A. Việt Nam, Lào, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a

B.Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Ma–lai–xi -a
C. Cam-pu-chia, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ

Câu 12. Tết Âm lịch hàng năm còn gọi là:
A. Tết Nguyên tiêu 

B. Tết Nguyên đán  

           C. Tết Đoan ngọ
Câu 13: Tiếng Anh

Câu 14: Tiếng Anh

II. PHẦN TỰ LUẬN :13 điểm
Câu 1: (3 điểm). Tùng có một số bi, Tùng chia cho Hưng 
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 số bi, cho Long 
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số bi còn lại thì thấy Tùng nhiều hơn Long 8 hòn bi. Tính số bi lúc đầu Tùng có.
Câu 2: (3 điểm). Một khu vườn hình chữ  nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu bớt chiều dài  đi 0,4 m, tăng chiều rộng lên 0,4m thì diện tích tăng thêm 56m2. 
a. Tính diện tích khu vườn đó.

b. Nếu vẽ khu vườn đó trên giấy theo tỉ lệ xích 1:1000 thì diện tích khu vườn đó là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
Câu 3. (7 điểm). Một cơn mưa phùn buổi đầu xuân hay một trận mưa rào ngày mùa hạ đều có thể mang đến cho thiên nhiên một nét đẹp riêng, quyến rũ... Em hãy tả lại một cảnh đẹp của quê hương em trong hoặc sau cơn mưa.



TỔ TRƯỞNG CM



XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI ÔLYMPIC TIỂU HỌC -  LỚP 5

	
	( Hướng dẫn chấm  gồm 17 câu – 2 trang)


I. TRẮC NGHIỆM: 7 điểm. Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.A
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	B


II. TỰ LUẬN: 13 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)


	Phân số chỉ số bi của Tùng sau khi cho Hưng là:

1 – 
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 =  
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 ( số bi của Tùng)

Phân số chỉ số bi của Long so với số bi lúc đầu của Tùng là:
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[image: image10.wmf]5

1

( số bi của Tùng)

8 hòn bi ứng với số bi của Tùng là:
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 ( số bi của Tùng)

Số bi Tùng có lúc đầu là: 


8 x 5 ( hoặc 8 : 
[image: image14.wmf]5

1

) = 40 ( hòn bi)  

                                                          Đáp số: 40 hòn bi 


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

	Câu 2
(3 điểm)

	

S1

         S2
S3


	

	
	a, (2điểm)
- Vẽ hình và chỉ được phần diện tích tăng thêm chính là diện tích S3 : 56cm2

- Chiều dài miếng đất S3 là: 56 : 0,4  = 140 ( m)

Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là: 

            (140 + 0,4) : 2 = 70,2 (m)

Chiều dài khu vườn hình chữ nhật là:

            70,2 x 3 = 210,6 ( m)

Diện tích khu vườn là:

            70,2 x 210,6 = 14784,12 ( m2)
     Đáp số: 14784,12  m2
b,  (1điểm)

           Đổi 70,2 m = 7020 cm; 210,6m= 21060 cm

Chiều dài mảnh đất khi vẽ trên giấy là:

            21060 :1000 = 21,06 (cm)

Chiều rộng mảnh đất khi vẽ trên giấy là:

             7020 : 1000 = 7,02 (cm)

Diện tích mảnh đất khi vẽ trên giấy là:

              21,06 x 7,02 = 147,8412 (cm2)

          Đáp số: 147,8412 cm2
	0,25 đ

0,25 đ

0, 5 đ

0,25 đ

0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



Ghi chú: Các bài toán học sinh không làm theo đáp án nhưng vẫn đúng và phù hợp với học sinh tiểu học: vẫn cho điểm tối đa

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	3

(7 điểm)
	- Học sinh viết đúng cấu trúc 1 đoạn văn
 - Nội dung: Tả được vẻ đẹp tràn đầy sức sống của quê hương em trong hoặc sau lúc mưa với cây cỏ, hoa lá tươi tốt, con người, loài vật cảm nhận được sự thích thú trong 
(sau) cơn mưa, so sánh được sự khác biệt trước và sau, sự chuyển biến của cảnh vật,..

- Bài viết giàu cảm xúc, từ ngữ trong sáng, sinh động, không sai chính tả, diễn đạt rõ ràng.
- Nêu được cảm xúc khi ngắm quê hương trong thời điểm đó: yêu quý, thích thú, …


	1 điểm
3 điểm
2 điểm
1 điểm
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